     BỘ TƯ PHÁP                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   VĂN PHÒNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:      /TTr-VP                                  Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2014
TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án bố trí lại diện tích phòng làm việc 
của cơ quan Bộ tại 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

                                    Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc bố trí, sắp xếp lại diện tích phòng làm việc trong cơ quan Bộ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và thuận tiện cho việc quản lý, điều hành công việc của Thủ trưởng đơn vị, từng bước xây dựng công sở ngày càng hiện đại, văn minh, Văn phòng trình Bộ trưởng phương án bố trí lại diện tích phòng làm việc của các đơn vị tại Trụ sở 60 Trần Phú như sau:

1. Căn cứ để bố trí lại diện tích phòng làm việc
          - Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 149/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ biên chế của các đơn vị được phân bổ năm 2013 (tính cả HĐLĐ theo NĐ - 68 của Chính phủ) và tính chất công việc của từng đơn vị;
          - Căn cứ nhu cầu bố trí, sắp xếp nhà làm việc của các đơn vị và diện tích nhà làm việc hiện có tại Trụ sở 60 Trần Phú. 

2. Nguyên tắc bố trí
          - Phòng làm việc của một đơn vị phải được bố trí gần nhau; phương án bố trí lại diện tích nhà làm việc phải ít xáo trộn, ổn định lâu dài.
          - Diện tích phòng làm việc của mỗi cán bộ tối thiểu bằng 65% tiêu chuẩn (mức tối đa), định mức Nhà nước quy định.
          - Diện tích phòng làm việc của đơn vị được tính = Tổng diện tích phòng làm việc của cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng, chuyên viên, cán sự và Hợp đồng lao động theo NĐ 68 x 65%.
          - Tổng diện tích phòng làm việc của các đơn vị được tính tương đối (so với tiêu chuẩn, định mức có thể tăng hoặc giảm trên, dưới 10m2/đơn vị).
          - Diện tích phòng làm việc bố trí cho Cục Xử lý vi phạm hành chính (tạm tính 20 biên chế) trước mắt được sử dụng làm phòng họp chung.

          - Việc bố trí phòng làm việc được thực hiện theo các bước: Tổ công tác xây dựng Phương án; các đơn vị tham gia góp ý kiến về phương án bố trí; Văn phòng thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ quyết định.
3. Phương án cụ thể:
          3.1. Nhà N1: Diện tích 1.398,75m2/ 39 phòng

         Tầng 1: Diện tích 590,40 m2/18 phòng
         Được bố trí cho Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và một số đơn vị thuộc Văn phòng. 

         Về cơ bản giữ nguyên. Riêng Phòng 120 (23,12m2) của Vụ Tổ chức cán bộ bố trí cho Vụ Các vấn đề chung về XDPL.
         Dự kiến bố trí thêm 1 phòng 26m2 cho Vụ TCCB tại nhà N5.
         Các phòng họp: Hội trường A; phòng tiếp khách quốc tế; phòng họp số 2; phòng Truyền thống.

         Tầng 2: Diện tích 700,35m2/20 phòng
         Được bố trí phòng làm việc của Lãnh đạo Bộ, 01 đơn vị của Văn phòng và 03 phòng họp (giữ nguyên).

         Tầng 3: Diện tích 108m2/ 01 phòng
         Bố trí làm Phòng Truyền thống của Ngành Tư pháp. 
         Thường trực Đảng ủy, Thường trực Công đoàn Bộ chuyển về tầng 3, nhà N4; Phòng Lễ tân - QHCC chuyển về tầng 1, nhà N4.
         3.2. Nhà N2: Diện tích 244,2m2/ 12 phòng
         Bố trí phòng làm việc, phòng họp của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và phòng photo của Văn phòng.
         Tầng 1: Diện tích 122,10m2/ 6 phòng: Giữ nguyên.
         Tầng 2: Diện tích 122,10m2/ 6 phòng: Cơ bản giữ nguyên. Riêng:

         Phòng 204 (16,6m2) của Văn phòng Đảng ủy hiện nay bố trí cho Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính. Văn phòng Đảng ủy chuyển về phòng 311(31,08m2) tầng 3, nhà N4. 
          3.3. Nhà N3: Diện tích 244,2m2/ 12 phòng 
          Bố trí phòng làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế và phòng Dự án.                               
         Tầng 1: Diện tích 122,10m2/ 6 phòng: Cơ bản giữ nguyên. Riêng phòng 103 (16,6m2), 105 (19,5m2) bố trí phòng làm việc của Dự án.
         Tầng 2: Diện tích 122,10m2/ 6 phòng: Cơ bản giữ nguyên. Riêng:

         Phòng 204 (16,6m2) của Vụ Thi đua - Khen thưởng bố trí cho Vụ Hợp tác quốc tế. Vụ Thi đua - Khen thưởng chuyển về P.103(14,4m2) nhà N4.

         3.4. Nhà N4: Diện tích 3.016, 32m2/101 phòng
         Tầng 1: Diện tích 419, 87m2/16 phòng
         - Phòng tiếp công dân
         - Bố trí phòng làm việc của Vụ Thi đua - Khen thưởng và một số đơn vị khác thuộc Văn phòng. Cơ bản giữ nguyên. Riêng phòng 110 (68,00m2) của Cục Đăng ký QGGDBĐ và phòng 108 (33,08m2) của Thanh tra Bộ bố trí cho Văn phòng Bộ. Phòng 103 (14,42m2) của Cục Con nuôi bố trí cho Vụ Thi đua - Khen thưởng.
         Tầng 2: Diện tích 501, 562m2/18 phòng
         Bố trí phòng làm việc của Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế, Vụ Kế hoạch - tài chính và Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Cơ bản giữ nguyên. Riêng:

         - Phòng 202 (19,87m2), phòng 206 (14,63m2) của Cục Kiểm tra VBQPPL bố trí cho Vụ KH - TC. 
         - Phòng 217(91,50m2) của Tổng cục THADS bố trí cho Cục Kiểm tra VBQPPL.
         Tầng 3: Diện tích 501, 562m2/18 phòng
         Bố trí phòng làm việc của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Con nuôi; Cục Kiểm tra VBQPPL; Thường trực Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Thường trực Công đoàn và 01 phòng của Cục Bổ trợ tư pháp. 

          - Phòng: 303 (14,42m2), 304 (17,92m2) của TCTHADS bố trí cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.
          - Phòng: 305 (20,17m2), 306 (14,63m2), 307 (23,92m2), 312 (33,06m2) của TCTHADS bố trí cho Cục Con nuôi.

          - Phòng: 308 (33,87m2), 309 (34,60m2) của TCTHADS bố trí cho Cục Kiểm tra BQPPL.
          - Phòng 310 (15,59m2) của TCTHADS bố trí cho Thường trực Đảng ủy.
          - Phòng 311 (31,08m2) của TCTHADS bố trí cho Văn phòng Đảng ủy.
          - Phòng 313 (18,11m2) của Cục Con nuôi bố trí cho Thường trực Công đoàn Bộ.
          - Phòng 314 (91,50m2) của TCTHADS bố trí cho Cục Bổ trợ tư pháp. 
         Tầng 4: Diện tích 501, 562m2/18 phòng
         Bố trí phòng làm việc của Thanh tra Bộ và Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực: Cơ bản giữ nguyên. Riêng:
          - Phòng 402 (19,80m2) của Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực;            phòng 412 (33,06m2) của Cục Con nuôi, phòng 413 (18,11m2) của Cục Đăng ký QGGDBĐ bố trí cho Thanh tra Bộ. 

          - Phòng 414 (91,52m2) của Cục Đăng ký QGGDBĐ bố trí cho Cục Hộ tịch.
        Tầng 5: Diện tích 501, 562m2/18 phòng
        Bố trí phòng làm việc của Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý: Cơ bản giữ nguyên. Riêng:
          - Phòng: 503 (14,42m2), 514 (68,67m2) của Tạp chí bố trí cho Vụ Pháp luật quốc tế.

          - Phòng 513 (18,11m2) của Tạp chí bố trí cho Cục Bổ trợ tư pháp.

        Tầng 6: Diện tích 533, 878m2/13 phòng
        Bố trí phòng làm việc của Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Xử lý vi phạm hành chính; Phòng Lưu trữ, kho lưu trữ Bộ và kho Cục Con nuôi: Cơ bản giữ nguyên. Riêng: 
         - Phòng 601 (17,65m2) của Cục Bổ trợ tư pháp bố trí cho Vụ PLQT;
         - Phòng 605 (33,87m2) của Cục KTVBQPPL bố trí cho Cục TGPL;
         - Phòng: 607 (31,08m2), 608 (33,06m2) của Cục KTVBQPPL bố trí cho Cục Xử lý vi phạm hành chính;
         - Phòng 609 (18,11m2) của Con nuôi bố trí cho Cục XLVPHC;
         - Phòng 610 (83,30m2) kho của Thư viện bố trí làm Kho Lưu trữ cơ quan;
         - Phòng 611 (60,59m2) của Cục Bổ trợ tư pháp bố trí cho Cục XLVPHC.                                                 

         3.5. Nhà N6: 1450, 21m2/ 19 phòng
         Bố trí phòng làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, Nhà ăn tập thể và 02 phòng họp.                          
        Tầng bán âm: Diện tích 329, 18m2/ 4 phòng: Cơ bản giữ nguyên. 

         Riêng phòng H4 của Trung tâm Lý tịch tư pháp quốc gia bố trí cho Tổng cục Thi hành án dân sự.   
        Tầng 1: Diện tích 321,14m2/ 4 phòng 

        Bố trí phòng làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự: Giữ nguyên.
        Phòng 101(61,68m2) của Thư viện bố trí cho Tổng cục Thi hành án dân sự.

        Tầng 2: Diện tích 321,14m2/ 4 phòng
         Bố trí phòng làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự: Cơ bản giữ nguyên.

· Riêng phòng  201A (80,00m2) của Cục Bồi thường nhà nước bố trí cho Tổng cục THADS; phòng 201B (40,00m2) của Cục Bồi thường nhà nước bố trí cho Cục Công nghệ thông tin.

        Tầng 3: Diện tích 321,14m2/ 4 phòng
        Bố trí phòng làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự: Cơ bản giữ nguyên. Riêng:
         - Phòng 301 (123,45m2), 304 (61,68m2) của Viện KHPL bố trí cho Tổng cục THADS.

         - Phòng 302 (74,33m2), 303 (61,68m2) của Trung tâm LLTP bố trí cho Tổng cục THADS.
        Tầng 4: Diện tích 167,61m2/ 2 phòng
        Hội trường Đa năng (123,45m2): Giữ nguyên.

        Riêng phòng làm việc của Phòng Quản trị (32,24m2) dùng làm phòng họp chung. Phòng Quản trị chuyển sang nhà N4.
        3.6. Nhà N5: Diện tích 200m2/ 04 phòng: Hoàn thành trong tháng 6/2014
         Dự kiến bố trí như sau:

         - Bố trí 01 phòng họp (50m2) đầu hồi giáp Vụ Tổ chức cán bộ.

         - Bố trí 01 phòng làm việc (26m2) của Vụ Tổ chức cán bộ.

         - Bố trí 01 phòng làm việc của Thư viện (104m2)

         - Bố trí 01 phòng trực (26m2) của Đội xe.

         Trên đây là Phương án bố trí lại diện tích nhà làm việc của cơ quan Bộ tại Trụ sở 60 Trần Phú, Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.
         Xin gửi kèm theo Bản tổng hợp biên chế và diện tích dự kiến bố trí của các đơn vị thuộc Bộ và sơ đồ bố trí phòng làm việc theo Phương án trên./.

                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);

- Các Phó CVP (để biết);

- Lưu: VT, PQT.

                                                                                                                 Trần Tiến Dũng
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